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VĂN PHÒNG VÀ SHOWROOM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
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79 Lý Thường Kiệt, Đạo Thạnh, Đồng Tháp
688 Lý Thường Kiệt, Đạo Thạnh, Đồng Tháp
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Hotline: 1900 0324

VĂN PHÒNG TẠI CAMPUCHIA
Phòng 11B, Tầng 11 - Tòa nhà Số 29, Mao Tse Toung Blvd,
Phnom Penh, Campuchia.
Hotline: +855 7786 3568

NHÀ MÁY TẠI HÀ NỘI
Thôn Bắc Dã, Xã Sóc Sơn, Hà Nội

NHÀ MÁY TẠI ĐỒNG NAI
Lô H6-H8, Đường số 6, KCN An Phước, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai

Bộ sưu tập
BÀN VĂN PHÒNG
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Giới thiệu

Bàn văn phòng The Mia với thiết kế tiêu chuẩn, hiện đại, độ bền cao, kiểu dáng và tính 
năng đa dạng phù hợp với mọi không gian văn phòng làm việc và phòng họp.

www.themia.vn 05www.themia.vn04



www.themia.vn 07www.themia.vn06

BÀN ĐƠN WOODI
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BÀN ĐƠN SQUARE
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BÀN ĐƠN OVANI
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BÀN CỤM SQUARE
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BÀN CỤM OVANI
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BÀN CHỮ L SQUARE
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BÀN CHỮ L OVANI
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BÀN LÃNH ĐẠO WOODI
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BÀN LÃNH ĐẠO CURVE
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BÀN HỌP SQUARE
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BÀN HỌP OVANI
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BÀN TICOT
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BÀN ZENNY
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PHỤ KIỆN
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THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Dài (W)
1200mm
1400mm

Code
BCS 1212
BCS 1412

Rộng (D)
1200mm
1200mm

Cao (H)
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

Dài (W)
1200mm
1400mm

Code
BCO 1212
BCO 1412

Rộng (D)
1200mm
1200mm

Cao (H)
750mm
750mm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Bàn Ovani

Dài (W)
1200mm
1400mm

Code
BDWH 1206
BDWH 1407

Rộng (D)
600mm
700mm

Cao (H)
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

Dài (W)
1200mm
1400mm

Code
BDS 1206
BDS 1406

Rộng (D)
600mm
600mm

Cao (H)
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

Dài (W)
1200mm
1400mm
1600mm

Code
BDO 1206
BDO 1406
BDO 1606

Rộng (D)
600mm
600mm
600mm

Cao (H)
750mm
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

Bàn Woodi có hộc 

Bàn Woodi không hộc 

Bàn Square

Dài (W)
1200mm
1400mm

Code
BDW 1206
BDW 1407

Rộng (D)
600mm
700mm

Cao (H)
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

BÀN ĐƠN

BÀN CỤM 2

Bàn Square

Bàn Ovani



THÔNG SỐ SẢN PHẨM
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THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Dài (W)
Bàn: 1800mm
Tủ   : 1600mm

Bàn: 2000mm
Tủ   : 1800mm

Code
BGD01-1816

BGD01-2018

Rộng (D)
700mm
450mm

800mm
450mm

Cao (H)
750mm
630mm

750mm
630mm

Độ dày ván (Board thickness)
36mm

Dài (W)
Bàn: 1800mm
Tủ   : 1800mm

Bàn: 2000mm
Tủ   : 1800mm

Code
BGD02-1818

BGD02-2018

Rộng (D)
800mm
450mm

800mm
450mm

Cao (H)
750mm
630mm

750mm
630mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

Dài (W)
1400/1200mm
1600/1200mm

Code
BTP01-1412
BTP02-1612

Rộng (D)
600/500mm
600/500mm

Cao (H)
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

Dài (W)
1400/1200mm
1600/1200mm

Code
BTP03-1412
BTP04-1612

Rộng (D)
600/500mm
600/500mm

Cao (H)
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

Dài (W)
2000mm
2400mm
3600mm

Code
BHS 2010
BHS 2412
BHS 3612

Rộng (D)
1000mm
1200mm
1200mm

Cao (H)
750mm
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

Dài (W)
2000mm
2400mm

Code
BHO 2010
BHO 2412

Rộng (D)
1000mm
1200mm

Cao (H)
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
25mm

Bàn Woodi

Bàn Curve

Bàn Ovani

Bàn Square

BÀN LÃNH ĐẠO

Bàn Ovani

BÀN CHỮ L BÀN LÃNH ĐẠO

BÀN HỌP

Bàn Square
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THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Vách ngăn kính laminate

Code
VNS10
VNS12

Code
VNV10
VNV12

Code
VNK10
VNK12

Code
TCS10
TCS12
TCS14
TCS16

Code
TCV10
TCV12
TCV14
TCV16

Độ dày (T)
2mm
2mm

Cao (H)
350mm
350mm

Độ dày (T)
8mm
8mm

Cao (H)
350mm
350mm

Độ dày (T)
1,4mm
1,4mm
1,4mm
1,4mm

Cao (H)
400mm
400mm
400mm
400mm

Độ dày (T)
18mm
18mm
18mm
18mm

Cao (H)
400mm
400mm
400mm
400mm

Dài (W)
1000mm
1200mm

Dài (W)
1000mm
1200mm

Dài (W)
1000mm
1200mm
1400mm
1600mm

Dài (W)
1000mm
1200mm
1400mm
1600mm

Dài (W)
1000mm
1200mm

Độ dày (T)
20mm
20mm

Cao (H)
350mm
350mm

Tấm che chân sắt

Tấm che chân ván

Vách ngăn bọc vải

Vách ngăn sắt sơn tĩnh điện

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Dài (W)
1200mm
1400mm

Code
BG01-1206
BG01-1406

Rộng (D)
600mm
600mm

Cao (H)
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
18mm

Dài (W)
1400mm
1600mm
1800mm

Code
BG02-1405
BG02-1605
BG02-1805

Rộng (D)
500mm
500mm
500mm

Cao (H)
750mm
750mm
750mm

Độ dày ván (Board thickness)
18mm

BÀN TICOT

BÀN ZENNY

PHỤ KIỆN
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THÔNG SỐ SẢN PHẨM BẢNG MÀU MFC

BẢNG MÀU KÍNH

BẢNG MÀU KIM LOẠI

Solid White   |   RPB 01 W

Master Oak   |   RPB 33 T

Yellow Maple   |   RPB 29 TAgora   |   RPB 27 HSolid Grey   |   RPB 02 G

Bavarian Beech   |   RPB 31 T

Klass Res   |   S06

Klass White  |   S03

Klass Green   |   S13Klass Yellow   |   S10Klass Orange   |   S11

Klass Blue   |   S19

Cherry   |   RPB 37 T

Black Dark grey Light grey Solid light grey

Solid white White

Nắp điện

Dài (W)
544mm

Sâu (D)
154mm

Cao (H)
115mm

Hộp điện

Dài (W)
300mm

Sâu (D)
120mm

Cao (H)
20mm

Dài (W)
60mm

Sâu (D)
60mm

Cao (H)
20mm

Code
ND1

Code
ND2

Code
HD

Dài (W)
500mm

Sâu (D)
620mm

Cao (H)
20mm

Code
CTD


